
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHÚ THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Phú Thuận, ngày       tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp  

giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận  

năm học 2025-2026 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức;  

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng 

hạng công chức, viên chức;  

Căn cứ Kế hoạch số 1056/KH-UBND, ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân xã về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 507/TTr-

PVHXH ngày 11 tháng 5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo 

dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận năm học 2025 - 2026 đối với 24 

thí sinh (Theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 

phòng Văn hóa - Xã hội, Trưởng Phòng Kinh tế, Hội đồng tuyển dụng viên chức, thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và 24 thí sinh nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- TT. ĐU, TT. HĐND xã; 

- Ban Giám sát; 

- CT, các PCT. UBND xã; 

- Phòng VH-VH; 

- Trường TH Long Định; 

- Trường TH Nguyễn Trí Việt; 

- Trường TH-THCS Nguyễn Văn Đồn; 

- Trường MN Sao Mai; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Phúc Hậu 
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DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC UBND XÃ PHÚ THUẬN NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày       /5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận) 

 

 

 

TT 

Họ và tên 

(Xếp theo A, B, C) theo từng 

môn/VTVL 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 
Môn Trình độ 

Vị trí  

dự tuyển 
Nguyện vọng 

Điểm chấm vòng 2 và ưu 

tiên (nếu có) 

Thực 

hành

/ 

Vấn 

đáp 

Đối 

tượn

g ưu 

tiên 

Điể

m 

ưu 

tiên 

Tổng 

cộng 

 I. GIÁO VIÊN MẦM NON         

01 Võ Thị Ngọc Diệu 07/02/2002 Nữ 
GD Mầm 

non 

Cao đẳng Sư phạm 

MN 

GV Mầm 

non 

NV1: Trường MN Sao Mai 

NV2: Không 
80.33 0 0 80.33 

02 Nguyễn Thị Mộng Kha 04/12/1998 Nữ 
GD Mầm 

non 
Đại học MN 

GV Mầm 

non 

NV1: Trường MN Sao Mai 

NV2: Không 
76.67 0 0 76.67 

03 Nguyễn Trương Huyền Trân 06/11/2004 Nữ 
GD Mầm 

non 

Cao đẳng Sư phạm 

MN 

GV Mầm 

non 

NV1: Trường MN Sao Mai 

NV2: Không 
73.17 0 0 73.17 

04 Đỗ Thị Kim Tuyền 29/6/2003 Nữ 
GD Mầm 

non 

Cao đẳng Sư phạm 

MN 

GV Mầm 

non 

NV1: Trường MN Sao Mai 

NV2: Không 
50.67 0 0 50.67 

 II. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC         

 1.  Trường Tiểu học Nguyễn Trí Việt       

05 Mai Thị Ngọc Diễm 28/9/2003 Nữ 
Tiếng Việt 

2 

Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

NV2: Trường TH Long Định 

74.33 0 0 74.33 

06 Trần Thị Hưởng 13/4/2001 Nữ 
Tiếng Việt 

4 
Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

NV2: Trường TH Long Định 

80.67 0 0 80.67 

07 Lê Ngọc Nhi 18/02/2003 Nữ 
Tiếng Việt 

2 

Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

NV2: Trường TH Long Định 

71.16 0 0 71.16 

08 Lê Thị Yến Nhi 02/5/2003 Nữ Toán 4 Cử nhân Giáo viên NV1: Trường TH Nguyễn Trí 93.33 0 0 93.33 
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Giáo dục tiểu học Tiểu học Việt 

NV2: Trường TH Long Định 

09 Ông Thị Yến Nhiên 22/02/2003 Nữ Toán 4 Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

NV2: Trường TH Long Định 

63.5 0 0 63.5 

10 Trần Văn Thái 29/10/2003 Nam 
Tiếng Việt 

5 

Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

NV2: Trường TH Long Định 

96.5 0 0 96.5 

11 Phan Thị Ngọc Trâm 11/01/2003 Nữ 
Tiếng Việt 

5 

Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

NV2:  Không 

73.17 0 0 73.17 

12 Đặng Lê Hồng Tươi 03/01/2002 Nữ 
Tiếng Việt 

4 
Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

NV2: Trường TH Long Định 

93.5 0 0 93.5 

 2. Trường Tiểu học Long Định        

13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/10/2002 Nữ 
Tiếng Việt 

2 

Đại học Giáo dục 

tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Long Định 

NV2: Trường TH Nguyễn Trí 

Việt 

80 0 0 80 

14 Nguyễn Trọng Khương 09/8/1997 Nam 
Tiếng Việt 

2 

Cử nhân Giáo dục 

tiểu học 

 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Long Định 

NV2: Không 
75 0 0 75 

15 Mai Thị Vân Kiều 14/4/2003 Nữ Toán 4 Đại học Cử nhân 

Giáo dục tiểu học 

Giáo viên 

Tiểu học 

NV1: Trường TH Long Định 

NV2: Không 
65 0 0 65 

 III. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH (TIỂU HỌC)        

16 Trịnh Ly Ly 25/01/1993 Nữ 
Tiếng Anh 

3 

Đại học ngôn ngữ 

Anh 

Giáo viên 

 tiếng Anh 

NV1: Trường Tiểu học Long 

Định 

NV2: Không 

88.8 0 0 88.8 

17 Dương Thị Kim Ngọc 09/11/1998 Nữ 
Tiếng Anh 

3 

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh 

Giáo viên 

tiếng Anh 

NV1: Trường Tiểu học Long 

Định 

NV2: Không 

92.8 0 0 92.8 

18 Nguyễn Thị Ý Như 23/12/1998 Nữ 
Tiếng Anh 

3 

Đại học Sư phạm 

tiếng Anh 

Giáo viên 

  tiếng Anh 

NV1: Trường Tiểu học Long 

Định 

NV2: Không 

85 0 0 85 
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Tổng cộng danh sách có 24 người  

- 23 giáo viên (Mầm non: 04, Tiểu học: 16, Trung học cơ sở: 03.) 

- 01 nhân viên thư viện./. 

 

19 Nguyễn Trần Phương Vy 10/7/2002 Nữ 
Tiếng Anh 

3 

Cử nhân ngôn ngữ 

Anh 

Giáo viên 

 tiếng Anh 

NV1: Trường Tiểu học Long 

Định 

NV2: Không 

84.3 0 0 84.3 

 IV. GIÁO VIÊN MỸ THUẬT (TIỂU HỌC)        

20 Nguyễn Thị Cẩm Huyên 06/10/1995 Nữ Mĩ thuật 3 
Đại học Sư phạm 

Mỹ thuật 

Giáo viên 

Mỹ thuật 

NV1: Trường Tiểu học Long 

Định 

NV2: Không 

74.3 0 0 74.3 

 V. GIÁO VIÊN THCS         

 Trường TH- THCS Nguyễn Văn Đồn        

21 Phạm Trùng Dương 24/10/1996 Nam 
Giáo dục 

thể chất 

Đại học 

Huấn luyện Thể 

thao 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

NV1: Trường TH- THCS 

Nguyễn Văn Đồn 

NV2: Không 

73.7 0 0 73.7 

22 Bùi Quốc Lâm 20/10/1991 Nam 
Giáo dục 

thể chất 

Đại học 

Giáo dục thể chất 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

NV1: Trường TH- THCS 

Nguyễn Văn Đồn 

NV2: Không 

65.8 0 0 65.8 

23 Trương Ngọc Nhã 03/10/1995 Nam 
Giáo dục 

thể chất 

Đại học 

Giáo dục thể chất 

Giáo viên 

Giáo dục 

thể chất 

NV1: Trường TH- THCS 

Nguyễn Văn Đồn 

NV2: Không 

92 0 0 92 

 NHÂN VIÊN           

 Trường TH- THCS Nguyễn Văn Đồn   
  

  
 

24 Đàm Anh Thi 19/5/1988 Nữ Đại học Thư viện 
Nhân viên 

 Thư viện 

NV1: Trường TH- THCS Nguyễn 

Văn Đồn 

NV2: Không 

99.3 
0 0 

99.3 
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